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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Đức Tín

Đại diện: 

Nguyễn Đức  Toàn
	Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0982.222.714
	Chuyên cung cấp các sản phẩm giò chả, bánh chưng Tân Ước. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Công ty Cổ phần công nghệ thực phẩm Vinh Anh 

Đại diện: 

Đào Quang Vinh


	Xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0989.099.536
	Chuyên cung cấp sản phẩm thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Khải Hưng 

Đại diện: 

Nguyễn Tiến Hợp 
	Xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội 

ĐT: 0988.766.296
	Chuyên cung cấp sản phẩm rau, củ, quả an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	HTX nấm, đông trùng hạ thảo Biofine 
Đại diện: 

Nguyễn Đình Chiều
	Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0979.124.386
	Chuyên sản xuất và cung cấp nấm, đông trùng hạ thảo các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
xã chăn nuôi Yên Hòa PhúHợp 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh nông trại Tâm An

Đại diện: 

Chu Thị Thủy
	Xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0349.590.786
	Chuyên cung cấp các sản phẩm nấm, mộc nhĩ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Công ty TNHH Hương Việt Sinh

Đại diện: 

Vũ Lan Sinh
	Đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

ĐT: 0243.750.1459
	Chuyên cung cấp sản phẩm ruốc heo, giò, chả các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh Phùng Thị Thơ 

Đại diện: 

Phùng Thị Thơ
	Xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội 

ĐT: 0913.068.407
	Chuyên cung cấp sản phẩm thịt gà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Vương Đắc Thoả
Đại diện:
Vương Đắc Thoả


	Xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0961.671.789
	Chuyên sản xuất và cung cấp miến dong Long Vũ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Lê Thị Thanh Huyền
	Xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0353.380.209


	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.

	2
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Nguyễn Văn Loạn 
	Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0972.452.146


	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.

	3
	Cửa hàng giống cây trồng  Phương Thảo 

Đại diện: 

Nguyễn Văn Thảo
	Đường Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT: 0966.237.936


	Chuyên cung cấp giống cây ăn quả, cây cảnh, cây công trình các loại đảm bảo chất lượng.

	4
	Cửa hàng kinh doanh gạo

Đại diện: 

Nguyễn Thị Thái
	Xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0961.512.529

	Chuyên cung cấp sản phẩm gạo các loại đảm bảo chất lượng.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại nuôi cá lồng

Đại diện: 

Nguyễn Văn Tuấn
	Xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0389.339.242
	Chuyên cung cấp cá các loại với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	2
	Trang trại nuôi trồng thủy sản

Đại diện: 

Trần Duy Hiển
	Xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0983.657.003
	Chuyên cung cấp cá các loại với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và một số khu vực lân cận. 

	3
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Phạm Văn Dũng
	Xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0974.419.985

	Chuyên cung cấp lợn giống, lợn thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và các vùng lân cận. 

	4
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Dương Văn Hiệp


	Xã Sơn Đà,  huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0976.911.425
	Chuyên cung cấp gà thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và các vùng lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng rau 

Đại diện: Nguyễn Thị Huệ


	Xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 
ĐT: 0354.894.896
	Chuyên bán buôn, bán lẻ rau muống, cà chua... đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.  



	2
	Hộ sản xuất nấm
Đại diện: 

Chu Văn Yến
	Xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0913.304.951
	Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại nấm (nấm sò, mộc nhĩ, nấm linh chi...). Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và các vùng lân cận.   

	3
	Hộ trồng rau

Đại diện: 
Nguyễn Thị Thủy
	Xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0971.009.373
	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại với số lượng lớn phục vụ khu vực Quốc Oai và các vùng lân cận. 

	4
	Hộ trồng hoa

Đại diện: 

Nguyễn Văn Quỳnh 
	Xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 
ĐT: 0944.915.750
	Chuyên trồng và cung cấp hoa các loại. Thị trường tiêu rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã quế hồi Việt Nam

Đại diện:

Nguyễn Quế Anh
	Xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0985.555.559
	Chuyên cung cấp sản phẩm quế điếu thuốc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	HTX chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng

Đại diện: 

Vũ Việt Quốc
	Xã Bảo Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0976.965.876
	Chuyên cung cấp sản phẩm trà Bát Tiên. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hợp tác xã nấm Đồng Cam
Đại diện: 

Nguyễn Đức Thành

	Khu 5, xã Đồng Cam, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0982.887.114

	Sản xuất và cung cấp nấm sò, nấm rơm, nấm linh chi, mộc nhĩ… với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Phú Thọ và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Chí Trung

Đại diện:

Lại Đắc Đức 
	Thôn Chi Trung, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

ĐT: 0973.719.540 


	Sản xuất và cung cấp rau, củ, quả các loại theo tiêu chuẩn VietGAP với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh, thành trong cả nước.


Dự báo











